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Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image1.wmf](

)

22

  

21

x

yC

x

+

=

+

  
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số.

b. Tìm m để đường thẳng 
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cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho biểu thức 
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 đạt giá trị nhỏ nhất ( với O là gốc tọa độ).

Câu 2. (1 điểm)
a. Giải phương trình: 
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b. Tính môđun của số phức 
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Câu 3. (0.5 điểm) Giải phương trình  
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Câu 4. (1.0 điểm) Giải hệ phương trình 
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Câu 5. (1.0 điểm) Tính tích phân  
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Câu 6. (1.0 điểm) Cho hình chóp 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image20.wmf]và khoảng cách từ 
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Câu 7. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, D(2; 2) và CD = 2AB. Gọi H là hình chiếu vuông góc của D lên AC. Điểm 
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  là trung điểm của HC. Xác định các tọa độ các điểm A, B, C của hình thang biết B thuộc đường thẳng 
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Câu 8. (1.0 điểm) Trong không gian Oxyz cho 
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 sao cho MN song song với (P) và khoảng cách từ MN đến 
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Câu 9. (0.5 điểm) Một hộp đựng 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi rồi cộng các số trên viên bi lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là một số lẻ.

Câu 10 (1.0 điểm) 
  Cho  là ba số thực dương. Chứng minh rằng:
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	Hàm số nghịch biến trên các khoảng [image: image39.wmf]1
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	*Đồ thị: Giao Ox: (- 1; 0); Giao Oy: (0; 2) Vẽ đúng đồ thị
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	 PT hoành độ giao điểm: [image: image41.wmf]221
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, (1); Đặt [image: image43.wmf](

)

2

441

gxmxmxm

=++-


	0,25

	
	* (d) cắt (C ) tại hai điểm phân biệt [image: image44.wmf]Û
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	*Gọi hoành độ các giao điểm A và B là [image: image47.wmf]12
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Có: OA2+OB2 = [image: image51.wmf](
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	Dấu bằng xảy ra [image: image56.wmf]Û
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	+) Với 
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	Vậy 
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  ĐKXĐ: x > 3    (*)

Với ĐK (*)  (1) 
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Nhận xét 
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	Với t = 1, thì 
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Đối chiếu ĐK,  hệ phương có nghiệm 
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	Ta có : tam giác ABC đều : 
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	* Tính khỏang cách
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	Áp dụng công thức : 
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Gọi E là trung điểm DH ta thấy ABME là hình bình hành nên 
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	Từ đó suy ra phương trình 
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Tọa độ B là nghiệm của hệ 
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	Gọi I là giao điểm của AC và BD, ta có 
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Phương trình đường thẳng 
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	Gọi 
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	Số các viên bi đánh số lẻ là 6, số các viên bi đánh số chẵn là 5.

Gọi A là biến cố lấy ra 4 viên bi có tổng là một số lẻ

TH1. Trong 4 viên lấy ra có 1 viên bi lẻ, 3 viên bi chẵn.  Suy ra TH1 có 
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TH2. Trong 4 viên lấy ra có 3 viên bi lẻ, 1 viên bi chẵn, Suy ra TH2 có 
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	Ta có  
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